
Biểu số: 109/CKTC -NSNN
ỦY BAN NHÂN DÂN                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM
    XÃ TÂN QUANG                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Tân Quang, ngày  05 tháng 01 năm 2022
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Dự toán đã được HĐND quyết định)
Đơn vị tính: Đồng

TT NỘI DUNG THU
DỰ TOÁN NĂM 2022

Thu NSNN Thu NS Xã
A B 1 2

TỔNG THU 13,137,777,000
I Các khoản thu tại xã hưởng 100%  404,000,000

 - Phí lệ Phí 35,000,000
 - Thu  từ quỹ đất công ích,HLCS khác 290,000,000
 - Thu từ hoạt động KT và Sự nghiệp 
 - Thu phạt, tịch thu khác
 - Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu NN 
 - Thu đóng góp của dân theo quy định
 - Thu đóng góp tự nguyện  các tổ chức, cá nhân
 - Thu khác 79,000,000

II Các khoản thu xã hưởng theo tỷ lệ% 6,253,000,000
1 Các khoản thu phân chia: 133,000,000

  - Thuế  sử dụng đất phi nông nghiệp 45,000,000
  - Thuế sử dụng đất NN thu từ hộ gia đình -

 - Lệ phí thuế môn bài các hộ KD 18,000,000
 - Lệ phí trước bạ nhà, đất 70,000,000

2 Các khoản thu phân chia khác do tỉnh quy định 6,120,000,000
 - Thuế thu nhập cá nhân 40,000,000
 - Thuế giá trị gia tăng 80,000,000
 - Thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất 6,000,000,000

III Thu viện trợ không hoàn lai trực tiếp cho xã -
IV Thu chuyển nguồn -
V Thu kết dư ngân sách năm trước -
VI Thu trợ cấp từ ngân sách cấp trên 6,480,777,000

  - Thu bổ sung cân đối 6,480,777,000
 - Thu bổ sung có mục tiêu                   -

KẾ TOÁN CHỦ TỊCH UBND XÃ

Vũ Duy Thám Lê Văn Phúc



Biểu số: 110/CKTC -NSNN
ỦY BAN NHÂN DÂN                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM
    XÃ TÂN QUANG                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Tân Quang, ngày 05 tháng 01 năm 2022
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Dự toán đã được HĐND quyết định)
Đơn vị tính: Đồng

TT NỘI DUNG CHI
DỰ TOÁN NĂM 2022

TỔNG SỐ Chi ĐTPT Chi TX
A B 1=2+3 2 3

TỔNG CHI 13,137,777,000 6,000,000,000 7,137,777,000
Trong đó:

1 Chi giáo dục 4,000,000,000 4,000,000,000
2 Chi ứng dụng chuyển giao công nghệ
3 Chi y Tế 9,000,000 9,000,000
4 Chi Văn  hóa,  thông tin 38,000,000 38,000,000
5 Chi Phát thanh, truyền thanh 20,000,000 20,000,000
6 Chi Thể dục, thể thao 10,000,000 10,000,000
7 Chi bảo vệ Môi trường 41,000,000 41,000,000
8 Chi các hoạt động kinh tế khác 84,000,000 84,000,000

9
Chi hoạt động của cơ quan QLNN,
Đảng, Đoàn thể

8,012,721,000
2,000,000,000 6,012,721,000

10 Chi công tác xã hội 802,956,000 802,956,000
11 Chi khác 49,000,000 49,000,000
12 Chi dự phòng 71,100,000 71,100,000

-
-
-
-
-
-
-

KẾ TOÁN CHỦ TỊCH UBND XÃ

Vũ Duy Thám Lê Văn Phúc



Biểu số: 108/CKTC -NSNN
ỦY BAN NHÂN DÂN                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM
    XÃ TÂN QUANG                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Tân Quang, ngày 05  tháng 01 năm 2022
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Dự toán đã được HĐND quyết định)
Đơn vị tính: Đồng

NỘI DUNG THU DỰ TOÁN NỘI DUNG CHI DỰ TOÁN

TỔNG THU 13,137,777,000 TỔNG CHI 13,137,777,000
 I - Các khoản xã hưởng 100% 404,000,000  I - Chi đầu tư phát triển 6,000,000,000
II- Các khoản thu phân chia
 theo tỷ lệ 6,253,000,000

III - Thu Bổ sung 6,480,777,000 II - Chi  thường xuyên 7,066,677,000
         - Bổ sung cân đối 6,480,777,000
         - Bổ sung có mục tiêu 0

IV - Thu chuyển  nguồn 0  III - Chi dự phòng 71,100,000

KẾ TOÁN CHỦ TỊCH UBND XÃ

Vũ Duy Thám Lê Văn Phúc



UBND XÃ TÂN QUANG Biểu số 111/CK TC-NSNN
DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2022

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)
Đơn vị: 1000 đồng

Tên công trình Thời gian khởi công -
hoàn thành

Tổng dự toán được duyệt
Giá trị thực

hiện đến
31/12/2021

Giá trị đã
thanh toán đến

31/12/2021

Dự toán năm 2022

Tổng số

Trong đó
thanh toán
khối lượng
năm trước

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Trong đó
nguồn đóng

góp của
dân

Nguồn cân đối
ngân sách

Nguồn
đóng góp

TỔNG SỐ 16,659,834 - 13,509,067 8,899,445 6,000,000 4,040,688 6,000,000
1. Công trình chuyển tiếp 15,239,834 - 13,509,067 8,899,445 5,000,000 4,040,688 5,000,000 -

Cổng, tường rào,  san lấp ao, sân bê tông, bồn cây, nhà
bảo vệ, vườn cổ tích, sân khấu MN Tân Quang 2 2021-2022 4,865,144 3,588,150 1,547,462 3,000,000 2,040,688 3,000,000

Nhà lớp học  2T6P  trường Mầm non Quang Hưng 2020-2021 7,920,917 7,920,917 7351983 500,000 500,000 500,000

Đường trung tâm hành chính xã;  Hạng mục nền,  mặt
đường. 10/2021-01/2022 2,453,773 2,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

Trong đó: hoàn thành trong năm 7,318,917 - 5,588,150 1,547,462 4,500,000 3,540,688 4,500,000

Cổng, tường rào,  san lấp ao, sân bê tông, bồn cây, nhà
bảo vệ, vườn cổ tích, sân khấu MN Tân Quang 2 2021-2022 4,865,144 3,588,150 1,547,462 3,000,000 2,040,688 3,000,000

Đường trung tâm hành chính xã;  Hạng mục nền,  mặt
đường. 10/2021-01/2022 2,453,773 2,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

2. Công trình khởi công mới 1,420,000 - - - 1,000,000 - 1,000,000
Nâng cấp đài truyền thanh xã 4/2022 - 5/2022 687,000 500,000 500,000
Nhà vệ sinh, nhà xe trường Tiểu học Tân Quang 2  3/2022 - 5/2022 733,000 500,000 500,000
Trong đó: hoàn thành trong năm 1,420,000 - - - 1,000,000 - 1,000,000

Nâng cấp đài truyền thanh xã 4/2022 - 5/2022 687,000 500,000 500,000
Nhà vệ sinh, nhà xe trường Tiểu học Tân Quang 2  3/2022 - 5/2022 733,000 500,000 500,000

Tân Quang, ngày 05 tháng 01 năm 2022
KẾ TOÁN CHỦ TỊCH UBND XÃ

Vũ Duy Thám Lê Văn Phúc



UBND XÃ TÂN QUANG Biểu số 112/CK TC-NSNN
KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2022 

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)
Đơn vị: 1000 đồng

NỘI DUNG ƯỚC THỰC HIỆN NĂM …….. KẾ HOẠCH NĂM…
(năm hiện hành)

THU CHI CHÊNH
LỆCH (+) (-)

THU CHI CHÊNH
LỆCH (+) (-)

TỔNG SỐ
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân
sách
-
-
-
- …
2. Các hoạt động sự nghiệp

+ Chợ
+ Bến bãi
+
+ …
…

Tân Quang, ngày 05 tháng 01 năm 2022
KẾ TOÁN CHỦ TỊCH UBND XÃ

Vũ Duy Thám Lê Văn Phúc
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